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	[bookmark: _Hlk141886655][bookmark: _heading=h.3znysh7]STT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1 
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Một số yếu tố thống kê
	2
(0,5đ)
	
	
	3
(1,5đ)
	
	
	
	
	32,5%

	
	
	Một số yếu tố xác suất
	
	
	1
(0,25đ)
	
	
	2
(1,0đ)
	
	
	

	2
	Phương trình bậc nhất một ẩn
	Phương trình bậc nhất một ẩn và ứng dụng
	2
(0,5đ)
	
	
	2
(1,0đ)
	
	1
(1,0đ)
	
	1
(0,5đ)
	30%

	3
	Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng
	Định lí Thalès trong tam giác
	1
(0,25đ)
	
	
	1
(0,5đ)
	
	1
(0,5đ)
	
	
	37,5%

	
	
	Hình đồng dạng
	1
(0,25đ)
	
	1
(0,25đ)
	2
(2,0đ)
	
	
	
	
	

	Tổng: Số câu
Điểm
	6
(1,5đ)
	
	2
(0,5đ)
	8
(5,0đ)
	
	4
(2,5đ)
	
	1
(0,5đ)
	21
(10đ)

	Tỉ lệ
	15%
	55%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


Lưu ý:
– Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]
B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
	STT
	Chương/ 
Chủ đề
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Một số yếu tố thống kê
	Nhận biết:
− Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
− Nhận biết được dữ liệu không hợp lí trong dãy dữ liệu.
− Nhận biết được loại dữ liệu: dữ liệu liên tục hay dữ liệu rời rạc.
− Nhận biết được phương pháp thu thập dữ liệu: trực tiếp hay gián tiếp.
Thông hiểu:
− Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
− Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/ cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	2TN
	2TL
	
	

	[bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Hlk141888089]
	
	Một số yếu tố xác suất
	Nhận biết:
− Tìm các kết quả thuận lợi của biến cố.
− Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của một biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.
Vận dụng:
− Tính được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên. 
− Tính được xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số ví dụ đơn giản.
	1TN
	
	2TL
	

	2
	Phương trình bậc nhất một ẩn
	Phương trình bậc nhất một ẩn và ứng dụng
	Nhận biết:
– Nhận biết được phương trình bậc nhất một ẩn. 
– Nhận biết vế trái, vế phải của phương trình bậc nhất một ẩn.
– Nhận biết nghiệm của một phương trình.
[bookmark: _Hlk141888551]Thông hiểu:
– Giải phương trình phương trình bậc nhất một ẩn.
Vận dụng:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...).
Vận dụng cao:
– Giải phương trình một ẩn bậc cao, phức tạp.
– Tìm nghiệm nguyên của phương trình.
	2TN
	2TL
	1TL
	1TL

	3
	Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng
	Định lí Thalès trong tam giác
	Nhận biết:
− Nhận biết cặp tỉ số bằng nhau của định lí Thalès.
− Nhận biết đường trung bình của tam giác.
− Nhận biết cặp tỉ số bằng nhau của đường phân giác.
Thông hiểu:
− Giải thích được định lí Thalès trong tam giác (định lí thuận và đảo).
− Mô tả được định nghĩa đường trung bình của tam giác. Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác.
− Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác.
− Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès, tính chất đường trung bình, tính chất đường phân giác.
− Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Thalès, tính chất đường trung bình của tam giác, tính chất đường phân giác của tam giác (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	1TN
	1TL

	1TL
	

	
	
	Hình đồng dạng
	Nhận biết:
− Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng.
− Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng  qua các hình ảnh cụ thể.
− Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ   chế tạo,... biểu hiện qua hình đồng dạng.
Thông hiểu:
− Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
− Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng (ví dụ: tính độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền trong tam giác vuông bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa đường cao đó với tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh  huyền; đo gián tiếp chiều cao của vật; tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không thể tới được,...).
Vận dụng cao:
– Dựa vào các tính chất của hai tam giác đồng dạng để chứng minh các cặp góc, cặp cạnh bằng nhau, ba điểm thẳng hàng.
– Chứng minh hai cạnh song song, vuông góc với nhau.
– Chứng minh đẳng thức hình học.
	1TN
	1TN
2TL
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	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	MÃ ĐỀ MT103



	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: … – …
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)
Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất trong mỗi câu sau vào bài làm.
Câu 1. Trong các hình thức thu thập dữ liệu sau đây, đâu là hình thức thu thập dữ liệu trực tiếp?
A. Tìm tài liệu có sẵn trên Internet.	B. Quan sát.
C. Tìm thông tin từ trong sách, báo.	D. Tin tức từ TV.
Câu 2. Dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ qua các năm được biểu diễn bằng biểu đồ sau:

Nhận xét nào trong các nhận xét sau đây là đúng?
A. Dân số Trung Quốc luôn thấp hơn dân số Ấn Độ.
B. Dân số Trung Quốc luôn cao hơn dân số Ấn Độ.
C. Hiện tại dân số Trung Quốc cao hơn nhưng sẽ thấp hơn dân số Ấn Độ trong tương lai.
D. Hiện tại dân số Trung Quốc thấp hơn nhưng sẽ cao hơn dân số Ấn Độ trong tương lai.

Câu 3. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt:  Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xác suất thực nghiệm của biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số 2” là 



	A. .	B. .	C. 1.	D. .
Câu 4. Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất một ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5.  là nghiệm của phương trình




	A. .	B. .	C. .	D. .
	
Câu 6. Cho hình vẽ bên. Tỉ số  bằng


A. 	B. 


C. 	D. 
	[image: ]




Câu 7. Cho tam giác  đồng dạng với tam giác . Khẳng định nào sau đây là đúng?




 	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 8. Cho  biết    Khi đó




	A.  và .	B.  và .




	C.  và .	D.  và 
PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) 
1. Giải các phương trình sau:


a) ;	b) .
2. Tính tuổi của hai người, biết rằng cách đây 10 năm tuổi người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai và sau đây hai năm, tuổi người thứ hai sẽ bằng một nửa tuổi của người thứ nhất.
Bài 2. (1,5 điểm) Quan sát biểu đồ sau:

(Nguồn: Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam)
a) Biểu đồ trên là biểu đồ gì? Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương pháp thu thập trực tiếp hay gián tiếp? 
b) Lập bảng thống kê tương ứng cho dữ liệu trong biểu đồ trên. Nếu chọn một biểu đồ khác để biểu diễn dữ liệu đó, ta nên chọn loại biểu đồ gì?
c) Tìm ra một tháng trong sáu tháng cuối năm 2020 có sự gia tăng giá cà phê mạnh nhất so với cùng kì năm trước.

Bài 3. (1,0 điểm) Một hộp có 25 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số  hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau.
Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho ”;

b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số bằng ”.
Bài 4. (3,0 điểm)











1. Cho tam giác  có  là trọng tâm. Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại , qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Tính .




2. Cho  có ba góc nhọn, hai đường cao  và  cắt nhau tại 


a) Chứng minh:  đồng dạng với .

b) Chứng minh: .

c) Chứng minh: .
Bài 5. (0,5 điểm) Giải phương trình: 

.
−−−−−HẾT−−−−−

D. ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	MÃ ĐỀ MT103



	ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: … – …


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)
Bảng đáp án trắc nghiệm:
	[bookmark: _Hlk131775360][bookmark: _heading=h.4d34og8]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	B


Hướng dẫn giải phần trắc nghiệm
Câu 1. Trong các hình thức thu thập dữ liệu sau đây, đâu là hình thức thu thập dữ liệu trực tiếp?
A. Tìm tài liệu có sẵn trên Internet.	B. Quan sát.
C. Tìm thông tin từ trong sách, báo.	D. Tin tức từ TV.
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: B
Quan sát là hình thức thu thập dữ liệu trực tiếp.
[bookmark: _Hlk158189035]Câu 2. Dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ qua các năm được biểu diễn bằng biểu đồ sau:

Nhận xét nào trong các nhận xét sau đây là đúng?
A. Dân số Trung Quốc luôn thấp hơn dân số Ấn Độ.
B. Dân số Trung Quốc luôn cao hơn dân số Ấn Độ.
C. Hiện tại dân số Trung Quốc cao hơn nhưng sẽ thấp hơn dân số Ấn Độ trong tương lai.
D. Hiện tại dân số Trung Quốc thấp hơn nhưng sẽ cao hơn dân số Ấn Độ trong tương lai.
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: C
Ta thấy trong những năm đầu của biểu đồ, dân số Trung quốc luôn cao hơn dân số Ấn Độ. Nhưng hai đường biểu diễn cắt nhau ở khoảng năm 2030 – 2040, sau đó dân số Ấn Độ cao hơn dân số Trung Quốc. Vậy đáp án C đúng.

Câu 3. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt:  Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xác suất thực nghiệm của biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số 2” là 



	A. .	B. .	C. 1.	D. .
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: D
Trong hộp có 4 chiếc thẻ, có 1 chiếc thẻ ghi số 2 nên số kết quả thuận lợi của biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số 2” là 1. 

Xác suất thực nghiệm của biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số 2” là .
Câu 4. Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất một ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: B





• Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng  với  nên các phương trình ; ;  đều là phương trình bậc nhất một ẩn.

• Phương trình  có chứa ẩn ở mẫu nên không phải là phương trình bậc nhất một ẩn.
Vậy ta chọn phương án B.

[bookmark: _Hlk158191218]Câu 5.  là nghiệm của phương trình




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: A




• Xét  thì .	• Xét  thì .




• Xét  thì .	• Xét  thì .


Vậy  là nghiệm của phương trình .
	
Câu 6. Cho hình vẽ bên. Tỉ số  bằng


A. 	B. 


C. 	D. 
	[image: ]


Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C




Xét  có  là đường phân giác của góc  (vì  nên ta có: 

 (tính chất đường phân giác).

Suy ra 


Câu 7. Cho tam giác  đồng dạng với tam giác . Khẳng định nào sau đây là đúng?




 	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: A



Nếu tam giác  đồng dạng với tam giác  thì 





[bookmark: _Hlk131773300]Câu 8. Cho  biết    Khi đó




	A.  và .	B.  và .




	C.  và .	D.  và 
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: B


Vì  nên  (các cạnh tương ứng).


Suy ra , nên 

Do đó 


Vậy  và .
PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) 
1. Giải các phương trình sau:


a) ;	b) .
2. Tính tuổi của hai người, biết rằng cách đây 10 năm tuổi người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai và sau đây hai năm, tuổi người thứ hai sẽ bằng một nửa tuổi của người thứ nhất.
Hướng dẫn giải
1.
	
[bookmark: _Hlk157070291]a) 







.

Vậy nghiệm của phương trình là .
	
b) 









.

Vậy nghiệm của phương trình là 




2. Gọi số tuổi hiện nay của người thứ nhất là  (tuổi) .

Số tuổi người thứ nhất cách đây 10 năm là:  (tuổi).

Số tuổi người thứ hai cách đây 10 năm là:  (tuổi).

Sau đây 2 năm tuổi người thứ nhất là:  (tuổi).

 Sau đây 2 năm tuổi người thứ hai là:  (tuổi).
Theo bài ra ta có phương trình phương trình như sau:







 (thỏa mãn điều kiện).
Vậy số tuổi hiện nay của ngườ thứ nhất là 46 tuổi.

Số tuổi hiện nay của người thứ hai là:  (tuổi).
Bài 2. (1,5 điểm) Quan sát biểu đồ sau:

(Nguồn: Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam)
a) Biểu đồ trên là biểu đồ gì? Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương pháp thu thập trực tiếp hay gián tiếp? 
b) Lập bảng thống kê tương ứng cho dữ liệu trong biểu đồ trên. Nếu chọn một biểu đồ khác để biểu diễn dữ liệu đó, ta nên chọn loại biểu đồ gì?
c) Tìm ra một tháng trong sáu tháng cuối năm 2020 có sự gia tăng giá cà phê mạnh nhất so với cùng kì năm trước.
Hướng dẫn giải
a) Biểu đồ đã cho là biểu đồ đoạn thẳng. 
Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương pháp thu thập gián tiếp bằng cách truy cập website của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam.
b) Bảng thống kê tương ứng cho dữ liệu trong biểu đồ đã cho:
	Giá cà phê 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 của Việt Nam (USD/ tấn)

	Tháng
Năm
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	Năm 2019
	1675
	1719
	1727
	1825
	1806
	1750
	1740

	Năm 2020
	1705
	1787
	1840
	1886
	1847
	1924
	2000


Nếu chọn một biểu đồ khác để biểu diễn dữ liệu trên, ta nên chọn loại biểu đồ cột kép.
c) Ta có bảng thống kê bổ sung sự tăng giá mỗi tấn cà phê của năm 2020 so với năm 2019 như sau:
	Giá cà phê 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 của Việt Nam (USD/ tấn)

	Tháng
Năm
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	Năm 2019
	1675
	1719
	1727
	1825
	1806
	1750
	1740

	Năm 2020
	1705
	1787
	1840
	1886
	1847
	1924
	2000

	Sự tăng giá cà phê mỗi tấn
	30
	68
	113
	61
	41
	174
	260


Vậy, trong sáu tháng cuối năm 2020, tháng 12 có sự tăng giá cà phê mạnh nhất so với cùng kì năm trước.

[bookmark: _Hlk160272766]Bài 3. (1,0 điểm) Một hộp có 25 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số  hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau.
Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho ”;

b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số bằng ”.
Hướng dẫn giải


a) Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số chia hết cho ” là 


Do đó, xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số chia hết cho ” là  .


b) Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số bằng ” là 


Do đó, xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số bằng ” là .
Bài 4. (3,0 điểm)











1. Cho tam giác  có  là trọng tâm. Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại , qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Tính .




[bookmark: _Hlk159942208]2. Cho  có ba góc nhọn, hai đường cao  và  cắt nhau tại 


a) Chứng minh:  đồng dạng với .

b) Chứng minh: .

c) Chứng minh: .
Hướng dẫn giải
	


1. Vì  là trọng tâm của tam giác  nên .


• Xét tam giác  có , ta có 

 (theo định lí Thalès).


• Xét tam giác  có , ta có 

 (theo định lí Thalès).
	[image: ]






Vì  là đường trung tuyến nên  là trung điểm của  nên 

Ta có .

[bookmark: _Hlk157496260]Vậy .
2.
[bookmark: _Hlk159942152][image: A diagram of a triangle

Description automatically generated]


a) Xét  và  có:





Do đó .

Suy ra .


b) Xét  và  có:





Do đó 


Suy ra  hay  (đpcm)

c) Ta có:  












 (theo định lí Pythagore).
Vậy ta có đpcm.
Bài 5. (0,5 điểm) Giải phương trình: 

.
Hướng dẫn giải










 (vì )

.

Vậy nghiệm của phương trình là .
−−−−−HẾT−−−−−
Dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ qua các năm

Trung Quốc	
2000	2010	2020	2030	2040	2050	1.29	1.37	1.44	1.5	1.45	1.39	Ấn Độ	
2000	2010	2020	2030	2040	2050	1.06	1.23	1.38	1.46	1.51	1.64	Năm


Số dân 
(tỉ người)




Giá cà phê 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 của Việt Nam

Năm 2019	
6	7	8	9	10	11	12	1675	1719	1727	1825	1806	1750	1740	Năm 2020	
6	7	8	9	10	11	12	1705	1787	1840	1886	1847	1924	2000	Tháng


Giá cà phê (USD/ tấn)




Dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ qua các năm

Trung Quốc	
2000	2010	2020	2030	2040	2050	1.29	1.37	1.44	1.5	1.45	1.39	Ấn Độ	
2000	2010	2020	2030	2040	2050	1.06	1.23	1.38	1.46	1.51	1.64	Năm


Số dân 
(tỉ người)




Giá cà phê 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 của Việt Nam

Năm 2019	
6	7	8	9	10	11	12	1675	1719	1727	1825	1806	1750	1740	Năm 2020	
6	7	8	9	10	11	12	1705	1787	1840	1886	1847	1924	2000	Tháng


Giá cà phê (USD/ tấn)




oleObject2.bin

image47.wmf
AB


oleObject47.bin

image48.wmf
M


oleObject48.bin

oleObject49.bin

image49.wmf
AG


oleObject50.bin

oleObject51.bin

image50.wmf
N


oleObject52.bin

image3.wmf
1

4


image51.wmf
BN

BC


oleObject53.bin

image52.wmf
Δ

MNP


oleObject54.bin

image53.wmf
NI


oleObject55.bin

image54.wmf
PK


oleObject56.bin

image55.wmf
.

H


oleObject57.bin

oleObject3.bin

image56.wmf
Δ

MNI


oleObject58.bin

image57.wmf
Δ

MPK


oleObject59.bin

image58.wmf
HNHIHKHP

×=×


oleObject60.bin

image59.wmf
2

NINHPKPHNP

×+×=


oleObject61.bin

image60.wmf
2027202520232021

40

73757779

xxxx

----

++++=


oleObject62.bin

image4.wmf
1

3


oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject4.bin

image61.wmf
0

axb

+=


oleObject72.bin

image62.wmf
0

a

¹


oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

image5.wmf
250

x

-=


oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

image63.wmf
26

x

=


oleObject83.bin

image64.wmf
3

x

=


oleObject84.bin

image65.wmf
312

x

=


oleObject85.bin

image66.wmf
4

x

=


oleObject5.bin

oleObject86.bin

image67.wmf
315

x

=


oleObject87.bin

image68.wmf
5

x

=


oleObject88.bin

image69.wmf
416

x

=


oleObject89.bin

image70.wmf
4

x

=


oleObject90.bin

oleObject91.bin

image6.wmf
2

1

10

x

+=


oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

image71.wmf
ABC

D


oleObject98.bin

image72.wmf
AD


oleObject99.bin

oleObject6.bin

image73.wmf
BAC


oleObject100.bin

image74.wmf
·

·

)

BADCAD

=


oleObject101.bin

image75.wmf
DBAB

DCAC

=


oleObject102.bin

image76.wmf
3,57

.

7,515

x

y

==


oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

image7.wmf
430

x

-=


oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

image77.wmf
µ

µ

µ

µ

µ

µ

;;.

AABBCC

¢¢¢

===


oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject7.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

image8.wmf
1

20

3

x

+=


oleObject125.bin

oleObject126.bin

image78.wmf
HIHKIK

MNMPNP

==


oleObject127.bin

image79.wmf
43

912

IK

MN

==


oleObject128.bin

image80.wmf
49

12(cm).

3

MN

×

==


oleObject129.bin

image81.wmf
312

4(cm).

9

IK

×

==


oleObject130.bin

oleObject8.bin

oleObject131.bin

image82.wmf
4cm

IK

=


oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

image83.wmf
71256

xx

--=


oleObject136.bin

image84.wmf
75612

xx

-=+


oleObject137.bin

image9.wmf
3

x

=


image85.wmf
218

x

=


oleObject138.bin

image86.wmf
9

x

=


oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

image87.wmf
(

)

(

)

832322213

xxxx

---=-++


oleObject142.bin

image88.wmf
8364423

xxxx

--+=-++


oleObject143.bin

oleObject9.bin

image89.wmf
2151

xx

+=+


oleObject144.bin

image90.wmf
520

xx

-=


oleObject145.bin

image91.wmf
0

x

=


oleObject146.bin

image92.wmf
0.

x

=


oleObject147.bin

image93.wmf
x


oleObject148.bin

image10.wmf
26

x

=


image94.wmf
(

)

*

x

Î

¥


oleObject149.bin

image95.wmf
10

x

-


oleObject150.bin

image96.wmf
10

3

x

-


oleObject151.bin

image97.wmf
2

x

+


oleObject152.bin

image98.wmf
2

2

x

+


oleObject153.bin

oleObject10.bin

image99.wmf
210

102

23

xx

+-

=++


oleObject154.bin

image100.wmf
10

112

233

xx

+=-+


oleObject155.bin

image101.wmf
23

63

x

=


oleObject156.bin

image102.wmf
46

x

=


oleObject157.bin

image103.wmf
462

212

2

+

-=


oleObject158.bin

image11.wmf
312

x

=


oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

oleObject162.bin

image104.wmf
5;10;15;20;25.


oleObject163.bin

oleObject164.bin

image105.wmf
51

255

=


oleObject165.bin

oleObject11.bin

oleObject166.bin

image106.wmf
14;23.


oleObject167.bin

oleObject168.bin

image107.wmf
2

25


oleObject169.bin

oleObject170.bin

oleObject171.bin

oleObject172.bin

oleObject173.bin

image12.wmf
315

x

=


oleObject174.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject12.bin

oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

image108.wmf
ABC


oleObject190.bin

image109.wmf
1

3

GH

AH

=


oleObject191.bin

image13.wmf
416

x

=


image110.wmf
ABH


oleObject192.bin

image111.wmf
//

MGBH


oleObject193.bin

image112.wmf
1

3

GHBM

AHAB

==


oleObject194.bin

image113.wmf
ABH


oleObject195.bin

image114.wmf
//

MNAH


oleObject196.bin

oleObject13.bin

image115.wmf
1

3

BNBM

BHAB

==


oleObject197.bin

image116.emf
N

M

G

H

B

C

A


image117.wmf
AH


oleObject198.bin

image118.wmf
H


oleObject199.bin

oleObject200.bin

image119.wmf
2.

BCBH

=


oleObject201.bin

image14.wmf
x

y


image120.wmf
111

2236

BNBN

BCBH

==×=


oleObject202.bin

image121.wmf
1

6

BN

BC

=


oleObject203.bin

image122.png




oleObject204.bin

oleObject205.bin

image123.wmf
·

·

(

)

90

MINMKP

==°


oleObject206.bin

oleObject14.bin

image124.wmf
·

·

¶

(

)

chung

NMIPMKM

=


oleObject207.bin

image125.wmf
ΔΔ(g.g)

MNIMPK

∽


oleObject208.bin

image126.wmf
NIMNMI

PKMPMK

==


oleObject209.bin

image127.wmf
Δ

NHK


oleObject210.bin

image128.wmf
Δ

PHI


oleObject211.bin

image15.wmf
15

.

7


image129.wmf
·

·

(

)

90

NKHPIH

==°


oleObject212.bin

image130.wmf
·

·

NHKPHI

=


oleObject213.bin

image131.wmf
ΔΔ(g.g)

NHKPHI

∽


oleObject214.bin

image132.wmf
NHHK

HPHI

=


oleObject215.bin

oleObject216.bin

image133.wmf
(

)

NINHPKPHNHNHHIPKPH

×+×=×++×


oleObject15.bin

oleObject217.bin

image134.wmf
2

NHNHHIPKPH

=+×+×


oleObject218.bin

image135.wmf
2

NHHKHPPKPH

=+×+×


oleObject219.bin

image136.wmf
(

)

22

NKHKHKHPHPHKHP

=++×+×+


oleObject220.bin

image137.wmf
222

NKHKHKHPHPHKHP

=++×+×+


oleObject221.bin

image138.wmf
(

)

222

2

NKHKHKHPHP

=++×+


image16.wmf
1

.

7


oleObject222.bin

image139.wmf
(

)

2

2

NKHKHP

=++


oleObject223.bin

image140.wmf
222

NKPKNP

=+=


oleObject224.bin

oleObject225.bin

oleObject226.bin

image141.wmf
2027202520232021

11110

73757779

xxxx

----

æöæöæöæö

+++++++=

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject227.bin

image142.wmf
2100210021002100

0

73757779

xxxx

----

+++=


oleObject16.bin

oleObject228.bin

image143.wmf
(

)

1111

21000

73757779

x

æö

-+++=

ç÷

èø


oleObject229.bin

image144.wmf
21000

x

-=


oleObject230.bin

image145.wmf
1111

0

73757779

+++>


oleObject231.bin

image146.wmf
2100

x

=


oleObject232.bin

oleObject233.bin

image17.wmf
7

.

15


oleObject17.bin

image18.wmf
1

.

15


oleObject18.bin

image19.emf
7,5

3,5

y x

D

C

B

A


image20.wmf
ABC


oleObject19.bin

image21.wmf
ABC

¢¢¢


oleObject20.bin

image22.wmf
µ

µ

AA

¢

=


oleObject21.bin

image23.wmf
µ

µ

AB

¢

=


oleObject22.bin

image24.wmf
µ

µ

AC

¢

=


oleObject23.bin

image25.wmf
µ

µ

BC

=


oleObject24.bin

image26.wmf
P

HIK

MN

D

D

∽


oleObject25.bin

image27.wmf
3cm,

HK

=


oleObject26.bin

image28.wmf
4cm,

HI

=


oleObject27.bin

image29.wmf
9cm,

MP

=


oleObject28.bin

image30.wmf
12cm.

NP

=


oleObject29.bin

image31.wmf
8cm

MN

=


oleObject30.bin

image32.wmf
6cm

IK

=


oleObject31.bin

image1.wmf
2;3;4;5.


image33.wmf
12cm

MN

=


oleObject32.bin

image34.wmf
4cm

IK

=


oleObject33.bin

image35.wmf
8cm

MN

=


oleObject34.bin

image36.wmf
4cm

IK

=


oleObject35.bin

image37.wmf
3cm

MN

=


oleObject36.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
2cm.

IK

=


oleObject37.bin

image39.wmf
(

)

71256

xx

-+=


oleObject38.bin

image40.wmf
8332213

4224

xxxx

---+

-=+


oleObject39.bin

image41.wmf
1;2;3;4;5;;25;

K


oleObject40.bin

image42.wmf
5


image2.wmf
1

2


oleObject41.bin

oleObject42.bin

image43.wmf
ABC


oleObject43.bin

image44.wmf
G


oleObject44.bin

image45.wmf
G


oleObject45.bin

image46.wmf
BC


oleObject46.bin

